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QUỲNH PHỤ
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Môn: Hóa học
Thời gian làm bài: 120 phút


Câu 1 (2,0 điểm): Cho sơ đồ chuyển đổi hóa học: A 
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Biết A là oxit trong đó oxi chiếm 28,57% về khối lượng. Tìm các chất phù hợp với sơ đồ trên và viết phương trình hóa học.
Câu 2 (2,5 điểm):
1. Hòa tan Fe3O4 vào H2SO4 loãng, vừa đủ thu được dung dịch X. Cho kim loại Cu dư vào X, thu được dung dịch Y. Cho KOH loãng dư vào Y thu được  kết tủa Z. Lọc, tách kết tủa Z đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn T.
Viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra và xác định thành phần của dung dịch X, Y, kết tủa Z và chất rắn T.

2. Trước khi ăn rau sống người ta thường ngâm rau sống trong dung dịch nước muối loãng hoặc dung dịch thuốc tím khoảng 10 - 15 phút để khử trùng. Trình bày cách pha chế 1 kg nước muối 5% dùng để ngâm rau sống từ muối ăn và nước (dụng cụ pha chế coi như có đủ).
Câu 3 (2,5 điểm): Cho 2,8 gam Fe tác dụng với O2, sau một thời gian, thu được a gam chất rắn X. Hòa tan hoàn toàn X trong 200 ml dung dịch HCl 0,5M, thu được dung dịch Y chứa FeCl2, FeCl3 (ngoài ra không còn chất tan nào khác) và 0,112 lít H2 (đo ở đktc). Cho dung dịch AgNO3 dư vào Y, thu được b gam kết tủa.
a) Viết phương trình hóa học xảy ra. 

b) Tính a và b. 
Câu 4 (3,0 điểm): Cho 20,55 gam Ba vào 192 gam dung dịch CuSO4 5% thu được khí X, kết tủa Y và dung dịch Z
a) Tính thể tích của khí X ở đktc.

b) Nung Y ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thì thu được bao nhiêu gam chất rắn?

c) Tính nồng độ phần trăm của chất tan trong dung dịch Z?
Câu 5 (2,5 điểm):

a) Bằng phương pháp hóa học hãy tách riêng SO2 ra khỏi hỗn hợp khí gồm SO2, SO3, O2.
b) Bằng phương pháp hóa học hãy trình bày cách nhận biết sự có mặt của các khí trong hỗn hợp gồm SO2, SO3, CO2.
Câu 6 (2,5 điểm): Hòa tan hoàn toàn 10,8 gam oxit kim loại RxOy vào dung dịch H2SO4 đặc,  nóng, dư thu được dung dịch chứa 30 gam muối trung hòa và 1,68 lít khí SO2 (đktc) duy nhất thoát ra. Tìm công thức phân tử của RxOy.
Câu 7 (2,0 điểm): Cho a gam Al vào dung dịch H2SO4 15% vừa đủ thu được b gam dung dịch Y và khí H2. Thêm a gam Na vào dung dịch Y thu được 1,755 gam kết tủa. Viết phương trình phản ứng và tính a và b.
Câu 8 (3,0 điểm): Cho hỗn hợp X gồm Fe và kim loại R hóa trị (II) (R là kim loại hoạt động) tác dụng với dung dịch H2SO4 13,764% vừa đủ thu được dung dịch Y trong đó nồng độ FeSO4 là 10,13% và nồng độ RSO4 là 8%. Xác định tên kim loại R.
 (Cho Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65;  Al = 27; S =32; Ba = 137; Cl = 35,5)
---------------------Hết----------------------
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